SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG


[bookmark: _GoBack]
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LỚP 11


CÂU HỎI 1  ( 5 điểm): 


	Một chiếc thang đồng chất có chiều dài AB =  = 2,7m, trọng lượng P. Đầu A của thang tựa vào sàn nhà nằm ngang, đầu B của thang tựa vào tường thẳng đứng. Khối tâm G của thang ở cách đầu A một đoạn 0,9m. Thang cân bằng ở vị trí hợp với sàn nhà một góc  như hình vẽ. Gọi µ là hệ số ma sát giữa thang với sàn, bỏ qua ma sát giữa thang và tường. 
a. Tìm giá trị nhỏ nhất của µ để thang còn chưa bị trượt.


b. Cho. Một người có trọng lượng  trèo lên thang. Hỏi người đó trèo được một đoạn tối đa bằng bao nhiêu (so với đầu A) để thang  còn chưa bị trượt.
G


B
A






ĐÁP ÁN CÂU HỎI 1
	NỘI DUNG
	Điểm 

	  a. Chọn hệ trục tọa độ x’Oy’ như hình vẽ.y’


B
A
G








x’


- Điều kiện cân bằng lực cho thang:                          
Chiếu lên trục Oy’, ta có: NA = P        (1)

Chiếu lên trục Ox’, ta có:    (2)



	

0,25
0,25
0,25

	
Chọn trục quay tại A, theo quy tắc mô men lực, ta có : 

; 

Từ (2) và (3), ta có:
	0,25

0,25

0,25

	
Để thang không bị trượt thì : 


   

                                          =0,192

	0,25
0,25

0,25

	b. Chọn hệ trục tọa độ xOy như hình vẽ. Gọi khoảng cách từ vị trí người đến A là x.

Do thanh nằm cân bằng, ta có: 

B
A
G








x’
y’



Chiếu lên trục Oy’, ta có: NA = P + P1   (1)


Chiếu lên trục Ox’, ta có: ;   (2’)

Chọn trục quay tại A, theo quy tắc mô men lực, ta có : 





Từ (2’) và (3’), ta có:
	

0,25
0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
Để thang không bị trượt thì : 

; 



	
0,25
0,25


0,25





CÂU HỎI 2:( 5 điểm)
Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, có hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 8cm dao động cùng pha với tần số f=20hz. Tại điểm M trên mặt nước cách S1, S2 lần lượt d1=25cm, d2=20,5cm dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của S1S2 có hai dãy cực đại khác.
a) Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước.
b) Tìm số điểm dao động cực đại trên S1S2.
c) Tìm số điểm dao động cực tiểu trên S1S2.

ĐÁP ÁN CÂU HỎI 2

	a)
	

	· Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác=> k=3
	(0,5 điểm)

	· Hiệu đường đi: |d2-d1|=k
	(0,5 điểm)

	· 𝜆= 1,5 cm
	(0,5 điểm)

	· v= 𝜆.f=30 (cm/s)
	(0,5 điểm)

	b)
	

	
	

	·  Tính số điểm dao động cực đại: gọi N là một điểm cực đại trên đoạn S1S2,cách S1 một khoảng d1 và cách S2 một khoảng d2 ta có:

   , k  Z

Giải hệ trên ta tìm được k = => có tất cả 11 điểm cực đại 
	(1,5 điểm)

	c)
	

	· Tính số điểm dao động cực tiểu: gọi P là một điểm cực tiểu trên đoạn S1S2,cách S1 một khoảng d1 và cách S2 một khoảng d2 ta có:

   ,kZ

Giải hệ trên ta tìm được k = =>có tất cả 10 điểm cực tiểu
	(1,5 điểm)



CÂU HỎI 3: (5,0 điểm)
Một dây dẫn cứng có điện trở không đáng kể, được uốn thành khung ABCD nằm trong mặt phẳng nằm ngang,có AB và CD song song với nhau, cách nhau một khoảng l=0,5m, được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B=0,5T hướng vuông góc với mặt phẳng của khung như hình 1. Một thanh dẫn MN có điện trở R=0,5 có thể trượt không ma sát dọc theo hai cạnh AB và CD. 
a) Hãy tính công suất cơ học cần thiết để kéo thanh MN trượt đều với vận tốc v=2m/s dọc theo các thanh AB và CD. So sánh công suất này với công suất tỏa nhiệt trên thanh MN và nhận xét.A
B
C
D


M
N
Hình 1



b) Thanh đang trượt đều thì ngừng tác dụng lực. Sau đó thanh còn có thể trượt thêm được đoạn đường bao nhiêu nếu khối lượng của thanh là m=5gam?

ĐÁP ÁN CÂU HỎI 3:
	
	

	

Khi thanh MN chuyển động thì dòng điện cảm ứng trên thanh xuất hiện theo chiều MN.
Cường độ dòng điện cảm ứng này bằng:


Khi đó lực từ tác dụng lên thanh MN sẽ hướng ngược chiều với vận tốc v và có độ lớn:


Do thanh chuyển động đều nên lực kéo tác dụng lên thanh phải cân bằng với lực từ.
Vì vậy công suất cơ học (công của lực kéo) được xác định:


Thay các giá trị đã cho nhận được:


Công suất tỏa nhiệt trên thanh MN:


Công suất này đúng bằng công suất cơ học để kéo thanh. Như vậy toàn bộ công cơ học sinh ra được chuyển hoàn toàn thành nhiệt (thanh chuyển động đều nên động năng không tăng), điều đó phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng.

	

0.25đ

 0.5đ



 0.5đ

0.25đ


0.5đ


0.25đ

  0.5đ

0.5đ


	b) Sau khi ngừng tác dụng lực, thanh chỉ còn chịu tác dụng của lực từ. Độ lớn trung bình của lực này là:


Giả sử sau đó thanh trượt được thêm đoạn đường S thì công của lực từ này là:



Động năng của thanh ngay trước khi ngừng tác dụng lực là:


Theo định luật bảo toàn năng lượng thì đến khi thanh dừng lại thì toàn bộ động năng này được chuyển thành công của lực từ (lực cản) nên:


Từ đó suy ra:



	

0.5đ


0.25đ




0.25đ



0.5đ


0.25đ




CÂU HỎI 4(5 điểm) 




Cho mạch như hình vẽ: nguồn có suất điện động E = 30V, điện trở trong r = 3; R1 = 12; R2 = 36; R3 = 18; Điện trở Ampekế và dây nối không đáng kể.
a)Tìm số chỉ Ampe kế và chiều dòng điện qua nó 


b) Thay Ampekế bằng một biến trở R4 có giá trị biến đổi từ 2 đến 8. Tìm R4 để dòng điện qua R4 đạt giá trị cực đạiB
A
R1
R2
R3
D
F
G
E, r

Hình 4






ĐÁP ÁN CÂU HỎI 4:
	* Vẽ lại mạch ta có: Mạch ngoài: (R2//R3) nt R1.					B
A
R1
R2
R3
D
F
G
E, r




    R23 =  = 12;  Rn = R1 + R23 = 24					
* Dòng điện mạch chính: B
R1
R2
R3
D
F
G
E, r




Ic =  =  =  A					


   I1 = Ic = I23 => U23 = I23.R23 = .12 = V = U2 = U3


   I2 =  =  A; 

I3 = Ic – I2 =  A = IA. 						



Vậy Ampekế chỉ A  0,74A và dòng điện có chiều từ D sang G
* Khi thay Ampekế bằng biến trở R4:B
R1
R2
R3
D
F
G
E, r
R4

Ta có: Mạch ngoài: [(R3 nt R4) // R2] nt R1.
R34 = R3 + R4 = 18 + R4.


R234 =  = 


Rn = R1 + R234 = 12 +  = 					




* Dòng điện mạch chính: Ic =  =  =  = 



U234 = Ic.R234. = U34 = U2



I34 = =  =  = I3 = I4

Vậy: Để I4max thì (486 + 17R4)min => R4min = 2.  

	0,5
0,25


0,25


0,25

0,25
0,25



0,25



0,5
0,25

0,25


0,5

0,5

0,5

0,5




CÂU HỎI 5  (5.0 điểm) 
Cho quang hệ đồng trục như hình vẽ (hình 3). Biết  f1 = 24 cm; f2 = - 12 cm; l = O1O2 = 48 cm. 
O1
O2
A
B

    a) Cho O1A = 42 cm, hãy xác định vị trí, tính chất, số phóng đại ảnh của vật cho bởi quang hệ.
    b) Xác định vị trí vật để ảnh cho bởi quang hệ là thật.
    c) Xác định khoảng cách l để độ lớn của ảnh cuối cùng qua hệ không phụ thuộc vào vị trí của vật AB.

ĐÁP ÁN CÂU HỎI 5
	
	
Sơ đồ tạo ảnh: 
	0,25

	
	
Ta có:  = 56cm
	0,25

	
	d2 = l – d’1 = -8 cm; 
	0,25

	
	
 = 24 cm
	0,25

	
	
Số phóng đại: k =  = - 4
	0,5

	
	Vậy ảnh cuối cùng qua hệ là ảnh thật cách thấu kính O2 một đoạn 24 cm, ngược chiều với vật và lớn gấp 4 lần vật
	0,5

	
	

 =    
	0,5

	
	


   d2 = l – d1’ =       = 
	0,5

	
	
Để ảnh cuối cùng là ảnh thật thì d’2 > 0  40cm < d1 < 48 cm
	0,5

	
	

Ta có →  
	0,5

	
	Để ảnh có chiều cao không phụ thuộc vào vị trí của vật thì:  l - f1- f2  =  0  với mọi d1
	0,5

	
	 Suy ra: l = f1 + f2= 24 + (-12) = 12cm
	0,5

	
	

Lưu ý: HS có thể nhận xét khi đầu A trượt trên tia tới song song với trục chính thì đầu A2 của ảnh tạo bởi hệ cũng trượt trên tia ló song song với trục chính. Khi đó coi d1=, d2/=.

     suy ra F1/ F2→ l = f1+ f2 = 12cm
	



CÂU HỎI  6 :
Có 1 g khí Heli (coi là khí lý tưởng đơn nguyên tử) thực hiện một chu trình 1 – 2 – 3 – 4 – 1 được biểu diễn trên giản đồ P-T như hình bên. Cho P0 = 105Pa; T0 = 300K; P
T
0
T0
2P0
1
2
3
4
2T0
P0

R = 8,31 J/(mol.K);
a.  Tìm thể tích của khí ở trạng thái 4.
b.  Hãy nói rõ chu trình này gồm các đẳng quá trình nào. Vẽ lại chu trình này trên giản đồ P-V và trên giản đồ V-T (ghi rõ giá trị bằng số và chiều biến đổi của chu trình). 
c.  Tính công mà khí thực hiện trong từng giai đoạn của chu trình.

ĐÁP ÁN CÂU HỎI 6 :

	a










b




















c
	Quá trình 1 – 4 có P tỷ lệ thuận với T nên là quá trình đẳng tích, vậy thể tích ở trạng thái 1 và 4 là bằng nhau: V1 = V4.

 Sử dụng phương trình C-M ở trạng thái 1 ta có:


, suy ra: 

Thay số: m = 1g;  = 4g/mol; R = 8,31 J/(mol.K); T1 = 300K và P1 = 2.105 Pa 
ta được:

 


Từ hình vẽ ta xác định được chu trình này gồm các đẳng quá trình sau:
1 – 2 là đẳng áp; 	2 – 3 là đẳng nhiệt;
3 – 4 là đẳng áp; 	4 – 1 là đẳng tích.

Sử dụng  phương trình trạng thái ta tính được các thể tích: 
                 V2 = 2V1 = 6,24.10 – 3 m3; V3 = 2V2 = 12,48.10 – 3 m3.

Vì thế có thể vẽ lại chu trình này trên giản đồ P-V (hình a) và trên giản đồ V-T (hình b) như sau:

P(105Pa)
Hình a
V(l)
0
3,12
2
1
2
3
4
12,48
1
6,24
V(l)
Hình b
T(K)
0
3,12
1
2
3
4
12,48
6,24
300
600
150



Công mà khí thực hiện trong từng giai đoạn:











 vì đây là quá trình đẳng áp.   


	
0.5


0.25



0.25



0.5



0.5







1.0








0.5

0.5


0.5


0.5






1
image2.wmf
0

60

a=


oleObject56.bin

image38.wmf
.

2

2

R

v

l

B

BIl

F

t

=

=


oleObject57.bin

image39.wmf
.

2

2

2

R

v

l

B

v

F

Fv

P

t

=

=

=


oleObject58.bin

image40.wmf
.

5

,

0

W

P

=


oleObject59.bin

image41.wmf
.

2

2

2

2

R

v

l

B

R

I

P

n

=

=


oleObject60.bin

image42.wmf
.

2

2

2

2

R

v

l

B

F

F

t

=

=


oleObject2.bin

oleObject61.bin

image43.wmf
.

2

2

2

S

R

v

l

B

S

F

A

=

=


oleObject62.bin

image44.wmf
.

2

1

2

mv

W

đ

=


oleObject63.bin

image45.wmf
.

2

2

1

2

2

2

S

R

v

l

B

mv

=


oleObject64.bin

image46.wmf
.

8

)

(

08

,

0

2

2

cm

m

l

B

mvR

S

=

=

=


oleObject65.bin

image47.wmf
W


image3.wmf
0,32

m=


oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

image48.wmf
23

23

RR

R+ R


oleObject72.bin

image49.wmf
W


oleObject73.bin

oleObject3.bin

oleObject74.bin

image50.wmf
n

E

R+ r


oleObject75.bin

image51.wmf
30

24 + 3


oleObject76.bin

image52.wmf
10

9


oleObject77.bin

oleObject78.bin

image53.wmf
40

3


oleObject79.bin

image4.wmf
1

P3P

=


image54.wmf
2

2

U

R


oleObject80.bin

image55.wmf
10

27


oleObject81.bin

image56.wmf
20

27


oleObject82.bin

oleObject83.bin

image57.wmf
;


oleObject84.bin

image58.wmf
234

234

RR

R+ R


oleObject4.bin

oleObject85.bin

image59.wmf
4

4

36(18 + R)

54 + R


oleObject86.bin

oleObject87.bin

image60.wmf
4

4

1296 +48R

54 + R


oleObject88.bin

oleObject89.bin

image61.wmf
4

4

30

1296 + 48R

+ 3

54 + R


oleObject90.bin

image62.wmf
4

4

30(54 + R)

1458+51R


image5.wmf
a


oleObject91.bin

image63.wmf
4

4

10(54 + R)

486+17R


oleObject92.bin

image64.wmf
4

4

10(54 + R)

486+17R

=


oleObject93.bin

oleObject94.bin

image65.wmf
4

4

360(18 + R)

486+17R

=


oleObject95.bin

image66.wmf
34

34

U

R


oleObject96.bin

oleObject5.bin

image67.wmf
4

44

360(18 + R)

(486+17R)(18 + R)


oleObject97.bin

image68.wmf
4

360

(486+17R)


oleObject98.bin

oleObject99.bin

image69.wmf
12

''

1122

1122

;;

OO

dddd

ABABAB

¾¾¾®¾¾¾®


oleObject100.bin

image70.wmf
'

11

1

11

df

d

df

=

-


oleObject101.bin

image71.wmf
'

22

2

22

df

d

df

=

-


oleObject6.bin

oleObject102.bin

image72.wmf
''

12

12

()()

dd

dd

--


oleObject103.bin

oleObject104.bin

image73.wmf
1

1

24

24

d

d

-


oleObject105.bin

image74.wmf
1

1

24(48)

24

d

d

-

-


oleObject106.bin

oleObject107.bin

image75.wmf
1

1

8(48)

40

d

d

-

-


image6.gif




oleObject108.bin

image76.wmf
Þ


oleObject109.bin

image77.wmf
1212

12

/

11221121

...

()

ffff

kkk

fdfdfdfld

===

-----


oleObject110.bin

image78.wmf
1212

11

112121

112

11

()

()()

ffff

k

df

dlfffflf

fdfl

df

==

--+-

--+

-


oleObject111.bin

image79.wmf
¥


oleObject112.bin

image80.wmf
¥


oleObject7.bin

oleObject113.bin

image81.wmf
º


oleObject114.bin

image82.wmf
111

m

PVRT

=

m


oleObject115.bin

image83.wmf
1

1

1

RT

m

V

P

=

m


oleObject116.bin

image84.wmf
33

1

5

18,31.300

3,12.10

42.10

Vm

-

==


oleObject117.bin

image85.wmf
5332

12121

()2.10(6,24.103,12.10)6,24.10

ApVVJ

--

=-=-=


image7.wmf
A

N

ur


oleObject118.bin

image86.wmf
532

3

2322

2

ln2.10.6,24.10ln28,65.10

V

ApVJ

V

-

===


oleObject119.bin

image87.wmf
5332

34343

()10(3,12.1012,48.10)9,36.10

ApVVJ

--

=-=-=-


oleObject120.bin

image88.wmf
41

0

A

=


oleObject121.bin

oleObject8.bin

image8.wmf
B

N

ur


oleObject9.bin

image9.wmf
P

ur


oleObject10.bin

image10.wmf
msA

F

r


oleObject11.bin

oleObject12.bin

oleObject13.bin

oleObject14.bin

oleObject15.bin

oleObject16.bin

image11.wmf
BAmsA

PNNF0

+++=

rrrr


oleObject17.bin

image12.wmf
BmsA

NF

=


oleObject18.bin

image13.wmf
B

M(P)M(N)

=

rr


oleObject19.bin

image14.wmf
BB

AB1

P..cosN.AB.sin;NP.cot(3)

33

Ûa=aÞ=a


oleObject20.bin

image15.wmf
msAB

1

FNP.cot

3

==a


oleObject21.bin

image16.wmf
msAA

F.N

£m


oleObject22.bin

image17.wmf
1

.P.cot.P

3

Ûa£m


oleObject23.bin

image18.wmf
1

cot

3

Þm³a


oleObject24.bin

image19.wmf
min

1

cot

3

Þm=a


oleObject25.bin

oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

oleObject29.bin

oleObject30.bin

image20.wmf
1

P

ur


oleObject31.bin

oleObject32.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject36.bin

oleObject37.bin

image21.wmf
1BAmsA

PPNNF0

++++=

rrrrr


oleObject38.bin

image22.wmf
BmsA

NF0

-=


oleObject39.bin

image23.wmf
BmsA

NF

Þ=


oleObject40.bin

image24.wmf
1B

M(P)M(P)M(N)

+=

rrr


oleObject41.bin

image25.wmf
1B

AB

P..cosP.x.cosN.AB.sin

3

Ûa+a=a


oleObject42.bin

image26.wmf
B1

1x

NP.cotP..cot(3')

3

Þ=a+a

l


oleObject43.bin

image27.wmf
msAB1

1x

FNP.cotP..cot

3

==a+a

l


oleObject44.bin

image28.wmf
msAA11

1x

F.NP.cotP..cot(PP)

3

£mÛa+a£m+

l


image1.wmf
l


oleObject45.bin

image29.wmf
1

1

3(PP).tanP(12tan1)

x()x

3.P9

m+a-ma-

Þ£Û£

l

l


oleObject46.bin

image30.wmf
max

(12tan1)

x1,695m

9

ma-

Þ=

l

;


oleObject47.bin

image31.wmf
12

1212

112

0

ddk

ddSS

dSS

l

-=

ì

ï

+=

í

ï

<<

î


oleObject48.bin

image32.wmf
0,1,2,3,4,5

±±±±±


oleObject49.bin

image33.wmf
12

1212

112

1

2

0

ddk

ddSS

dSS

l

ì

æö

-=+

ç÷

ï

èø

ï

ï

+=

í

ï

<<

ï

ï

î


oleObject1.bin

oleObject50.bin

image34.wmf
0,1,2,3,4,5

±±±±-


oleObject51.bin

image35.wmf
v

r


oleObject52.bin

image36.wmf
B

r


oleObject53.bin

oleObject54.bin

oleObject55.bin

image37.wmf
.

R

Bvl

R

I

=

=

E


